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Số:                 /SYT-QLD 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hoá, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

- Công ty cổ phần dược phẩm AMPHARCO U.S.A; 

- Công ty TNHH thiết bị y tế và dược phẩm An Phúc. 
 

Sở Y tế Thanh Hoá nhận được Thư đề nghị thay đổi số giấy phép lưu hành 

sản phẩm Aminic, đề ngày 08/6/2022 của Công ty cổ phần dược phẩm 

AMPHARCO U.S.A và Công văn số 175/CV-AP ngày 13/6/2022 của Công ty 

TNHH thiết bị y tế và dược phẩm An Phúc về việc làm rõ về quy cách Scilin 

M30 (30/70) trúng thầu năm 2022. 

Căn cứ quy định tại Điều 37 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 

11/7/2019 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập 

và Danh mục thuốc trúng thầu năm 2022. Sau khi xem xét các tài liệu liên quan, 

Sở Y tế thông báo thay đổi số giấy phép lưu hành sản phẩm và làm rõ quy cách, 

đơn vị tính đối với mặt hàng thuốc trong Danh mục thuốc trúng thầu năm 2022, 

thuộc Gói thầu số 1: Mua thuốc hóa dược, sinh phẩm y tế, thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Thanh Hóa năm 2022, nội dung thay 

đổi chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 

Ngoài nội dung thay đổi, làm rõ theo Phụ lục đính kèm, không có bất kỳ sự 

thay đổi nào về chất lượng thuốc và tiêu chuẩn đã đăng ký với Bộ Y tế, tất cả các 

nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 88/QĐ-SYT ngày 25/02/2022 

của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- BHXH tỉnh (p/h); 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, QLD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thơm 

 



PHỤ LỤC 

(Đính kèm Công văn số …………/SYT-QLD ngày ..…./6/2022 của Sở Y tế Thanh Hóa) 
 

Mã thuốc 
Tên 

thuốc 

Hoạt chất 

nồng độ/hàm 

lượng 

Quy cách 

đóng gói 
Số đăng ký 

Cơ sở sản xuất 

- Nước sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Nội dung thay đổi 
Nhà thầu trúng 

thầu 

G1N1.344 Aminic 
Acid amin 

10%; 200ml 

Dung 

dịch tiêm 

truyền, 

Túi nhựa 

200 ml, 

Tiêm 

truyền 

VN-16105-13 

AY 

Pharmaceuticals 

Co., LTd - Nhật 

Bản 

Túi 
Số đăng ký mới: 

VN-22857-21 

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

AMPHARCO 

U.S.A 

G1N1.263 

Scilin 

M30 

(30/70) 

Recombinant 

human insulin 

100 IU/ml 

(30% solube 

insulin & 70% 

isophane 

insulin) 

Hỗn dịch 

tiêm; Hộp 

1 lọ 

10ml, 

Hộp 5 

ống x 3ml 

QLSP-895-15 
Bioton S.A - 

Poland 
Ống 

Nội dung làm rõ: 

Hỗn dịch tiêm; Hộp 5 

Catridges x 3ml; 

Đơn vị tính: Catridge 

(Làm rõ nội dung đvt ống 

thành Catridge cho đúng 

với công bố của BYT) 

 

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

dược phẩm An 

Phúc 
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